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	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	

	1
	Quyết định
	16/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009
	Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện; các điểm dừng đỗ, đón, trả hành khách và hàng hóa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	2
	Quyết định
	14/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009
	Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý di tích - danh thắng huyện Nhơn Trạch
	
	

	3
	Quyết định
	08/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi huyện Nhơn Trạch
	
	

	4
	Quyết định
	02/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhơn Trạch
	
	

	5
	Quyết định
	07/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch
	
	

	6
	Quyết định
	01/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Nhơn Trạch
	
	

	7
	Quyết định
	01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhơn Trạch
	
	

	8
	Quyết định
	06/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch
	
	

	9
	Quyết định
	01/2011/QĐ-UBND  ngày 12/8/2011
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch
	
	

	10
	Quyết định
	01/2012/QĐ-UBND ngày 09/01/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Nhơn Trạch
	
	

	11
	Quyết định
	05/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch
	
	

	12
	Quyết định
	03/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhơn Trạch
	
	

	13
	Quyết định
	06/2012/QĐ-UBND  ngày 18/12/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch
	
	

	14
	Quyết định
	04/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhơn Trạch
	
	

	15
	Quyết định
	02/2012/QĐ-UBND  ngày 12/6/2012
	Ban hành Quy định sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	16
	Quyết định
	07/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhơn Trạch
	
	

	17
	Quyết định
	08/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch
	
	

	18
	Quyết định
	QĐ 02/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	19
	Quyết định
	QĐ 03/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014
	Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch
	
	

	20
	Quyết định
	03/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhơn Trạch
	
	

	21
	Quyết định
	04/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch
	
	

	22
	Quyết định
	05/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013
	Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của huyện Nhơn Trạch
	
	

	23
	Quyết định
	06/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013
	Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	24
	Quyết định
	07/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
	
	

	25
	Quyết định
	QĐ 01/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014
	Về việc ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dư án đầu tư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	26
	Quyết định
	16/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009
	Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện; các điểm dừng đỗ, đón, trả hành khách và hàng hóa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	27
	Nghị quyết
	92/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010
	Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 05 năm 2011 - 2015 của huyện Nhơn Trạch
	
	

	28
	Nghị quyết
	93/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010
	Về mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo của huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2011 - 2015
	
	

	29
	Nghị quyết
	16/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011
	Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động và Quy chế giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Nhơn Trạch khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
	
	

	30
	Nghị quyết
	25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011
	Về việc phê duyệt Chương trình đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn mới huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2012 - 2015
	
	

	31
	Nghị quyết
	43/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện NT
	
	

	32
	Nghị quyết
	44/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012
	Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2012
	
	

	33
	Nghị quyết
	68/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013
	Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 của huyện Nhơn Trạch
	
	

	34
	Nghị quyết
	70/2013/NQ-HĐND ngày 02/12/2013
	Về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 2014 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	35
	Nghị quyết
	50/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	
	

	36
	Nghị quyết
	51/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	
	

	37
	Nghị quyết
	52/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	
	

	38
	Nghị quyết
	53/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
	
	

	39
	Nghị quyết
	54/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch
	
	

	40
	Nghị quyết
	55/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch
	
	

	41
	Nghị quyết
	56/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	
	

	42
	Nghị quyết
	57/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	
	

	43
	Nghị quyết
	58/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	
	

	44
	Nghị quyết
	59/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
	
	

	45
	Nghị quyết
	60/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	
	

	46
	Nghị quyết
	61/2013/NQ-HĐND ngày 29/5/2013
	Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	
	

	47
	Nghị quyết
	71/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013
	Về chỉ tiêu đầu tư và xây dựng năm 2014 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	
	

	48
	Nghị quyết
	NQ 75/2014/NQ-HĐND ngày 18/6/2014
	Về việc nâng cấp xã Hiệp Phước lên thị trấn Hiệp Phước
	
	

	49
	Nghị quyết
	NQ 78/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014
	Về bổ sung một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 06 tháng cuối năm 2014
	
	

	50
	Nghị quyết
	NQ 79/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014
	Về điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN huyện Nhơn Trạch năm 2014
	
	

	51
	Nghị quyết
	NQ 81/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014
	Về việc thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
	
	


� Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.





